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Vietnameese zinnen

20 eenvoudige Vietnameese zinnen
alsjeblieft làm ơn

dankjewel cảm ơn bạn

sorry xin lỗi

ik wil dit Tôi muốn cái này

Ik wil meer Tôi muốn nhiều hơn

Ik weet het Tôi biết

Ik weet het niet Tôi không biết

Kunt u mij helpen? Bạn có thể giúp tôi không?

Ik vind dit niet leuk Tôi không thích cái này

Ik vind je leuk Tôi thích bạn

Ik hou van jou Tôi yêu bạn

Ik mis je Tôi nhớ bạn

tot later hẹn gặp lại

Kom met mij mee Hãy đi với tôi

sla rechtsaf rẽ phải

sla linksaf rẽ trái

ga rechtdoor đi thẳng

Hoe heet je? Bạn tên gì?

Mijn naam is David Tên của tôi là David

Ik ben tweeëntwintig jaar oud Tôi 22 tuổi
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Overige nuttige zinnen in het Vietnamees
Hoi chào

hallo xin chào

doei bái bai

oké được

proost chúc mừng

welkom chào mừng

Ik ben het ermee eens tôi đồng ý

Waar is het toilet? Nhà vệ sinh ở đâu vậy?

Hoe gaat het? Bạn có khoẻ không?

Ik heb een hond Tôi có một con chó

Ik wil naar de bioscoop gaan Tôi muốn đến rạp chiếu phim

Je moet zeker komen Bạn nhất định phải đến

Dit is vrij duur Cái này hơi đắt

Dit is mijn vriendin Anna Đây là bạn gái của tôi Anna

Laten we naar huis gaan Về nhà thôi

Zilver is goedkoper dan goud Bạc rẻ hơn vàng

Goud is duurder dan zilver Vàng đắt hơn bạc


